	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 126/QĐ-UBND               
	    Tuyên Quang,  ngày  22  tháng  4 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2009
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26    tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT ngày 07/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010;
Căn cứ Văn bản số 10855/YT-KH ngày 12/12/2005 của Bộ Y tế về việc tổ chức thực hiện "Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010";
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 403/TTr - SYT ngày 29/3/2010 về việc xét công nhận đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 12 xã mới đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã và 94 xã, phường, thị trấn duy trì kết quả đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2009 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo kiểm tra, giám sát để tiếp tục duy trì Chuẩn quốc gia về y tế xã của các đơn vị được công nhận tại Điều 1.
Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế,        Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

	(Đã ký)

Vũ Thị Bích Việt


DANH SÁCH

12 XÃ MỚI ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ  NĂM 2009
(Kèm theo Quyết định số: 126 /QĐ-UBND ngày  22/4/2010 của UBND tỉnh)

       

	Stt
	Tên xã
	Thuộc huyện, thị xã

	1
	An Khang
	Thị xã Tuyên Quang

	2
	Thái Long
	Thị xã Tuyên Quang

	3
	Nhân Mục
	Hàm Yên

	4
	Thái Sơn
	Hàm Yên

	5
	Kiến Thiết 
	Yên Sơn

	6
	Kháng Nhật
	Sơn Dương

	7
	Quyết Thắng
	Sơn Dương

	8
	Đông Thọ
	Sơn Dương

	9
	Trung Yên
	Sơn Dương

	10
	Tân Trào
	Sơn Dương

	11
	Thanh Phát
	Sơn Dương

	12
	Vĩnh Lợi
	Sơn Dương


DANH SÁCH

94 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN DUY TRÌ KẾT QUẢ

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ  NĂM 2009
(Kèm theo Quyết định số: 126/QĐ-UBND ngày 22 /4/2010 của UBND tỉnh)

	Stt
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc huyện, thị xã

	1
	Thanh Tương
	Na Hang

	2
	Khuôn Hà
	Na Hang

	3
	Năng Khả                                                        
	Na Hang

	4
	Hồng Thái
	Na Hang

	5
	Sinh Long
	Na Hang

	6
	Kim Bình
	Chiêm Hoá

	7
	Thị trấn Vĩnh Lộc                                                 
	Chiêm Hoá

	8
	Tân An                                                                  
	Chiêm Hoá

	9
	Phúc Sơn
	Chiêm Hoá

	10
	Minh Quang
	Chiêm Hoá

	11
	Trung Hoà                                                             
	Chiêm Hoá

	12
	Yên Nguyên                                                          
	Chiêm Hoá

	13
	Hoà Phú                                                                
	Chiêm Hoá

	14
	Hùng Mỹ                                                              
	Chiêm Hoá

	15
	Nhân Lý                                                               
	Chiêm Hoá

	16
	Bình Nhân                                                            
	Chiêm Hoá

	17
	Yên Lập
	Chiêm Hoá

	18
	Hồng Quang
	Chiêm Hoá

	19
	Tri Phú
	Chiêm Hoá

	20
	Phú Bình
	Chiêm Hoá

	21
	Bình Phú
	Chiêm Hoá

	22
	Linh Phú
	Chiêm Hoá

	Stt
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc huyện, thị xã

	23
	Tân Mỹ
	Chiêm Hoá

	24
	Bình An 
	Chiêm Hoá

	25
	Tân Thịnh
	Chiêm Hoá

	26
	Vinh Quang
	Chiêm Hoá

	27
	Kiên Đài
	Chiêm Hoá

	28
	Bình Xa
	Hàm Yên

	29
	Hùng Đức                                                                   
	Hàm Yên

	30
	Thái Hoà                                                                     
	Hàm Yên

	31
	Bằng Cốc                                                                   
	Hàm Yên

	32
	Đức Ninh                                                                   
	Hàm Yên

	33
	Minh Dân
	Hàm Yên

	34
	Yên Lâm
	Hàm Yên

	35
	Phù Lưu
	Hàm Yên

	36
	Minh Hương
	Hàm Yên

	37
	Thành Long
	Hàm Yên

	38
	Minh Khương
	Hàm Yên

	39
	Yên Thuận
	Hàm Yên

	40
	Chiêu Yên
	Yên Sơn

	41
	Chân Sơn
	Yên Sơn

	42
	Công Đa                                                                
	Yên Sơn

	43
	Hoàng Khai
	Yên Sơn

	44
	Kim Phú
	Yên Sơn

	45
	Tứ Quận
	Yên Sơn

	46
	Thái Bình
	Yên Sơn

	47
	Phú Lâm
	Yên Sơn

	Stt
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc huyện, thị xã

	48
	Lăng Quán
	Yên Sơn

	49
	Kim Quan
	Yên Sơn

	50
	Trung Minh
	Yên Sơn

	51
	Thắng Quân                                                           
	Yên Sơn

	52
	Tân Long
	Yên Sơn

	53
	Nhữ Hán
	Yên Sơn

	54
	Trung Trực
	Yên Sơn

	55
	Phúc Ninh
	Yên Sơn

	56
	Quý Quân
	Yên Sơn

	57
	Trung Sơn 
	Yên Sơn

	58
	Phú Thịnh
	Yên Sơn

	59
	Đạo Viện
	Yên Sơn

	60
	Hùng Lợi
	Yên Sơn

	61
	Tân Tiến  
	Yên Sơn

	62
	Tiến Bộ
	Yên Sơn

	63
	Đội Bình
	Yên Sơn

	64
	Sầm Dương
	Sơn Dương

	65
	Ninh Lai
	Sơn Dương

	66
	Tú Thịnh
	Sơn Dương

	67
	Hồng Lạc
	Sơn Dương

	68
	Văn Phú
	Sơn Dương

	69
	Thị trấn Sơn Dương                                                                
	Sơn Dương

	70
	Sơn Nam                                                                      
	Sơn Dương

	71
	Phúc Ứng
	Sơn Dương

	72
	Minh Thanh
	Sơn Dương

	Stt
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc huyện, thị xã

	73
	Đại Phú                                                                        
	Sơn Dương

	74
	Phú Lương                                                                   
	Sơn Dương

	75
	Hào Phú                                                                       
	Sơn Dương

	76
	Cấp Tiến                                                                     
	Sơn Dương

	77
	Hợp Thành
	Sơn Dương

	78
	Vân Sơn
	Sơn Dương

	79
	Tam Đa
	Sơn Dương

	80
	Đồng Quý
	Sơn Dương

	81
	Thiện Kế
	Sơn Dương

	82
	Chi Thiết 
	Sơn Dương

	83
	Bình Yên
	Sơn Dương

	84
	Lương Thiện
	Sơn Dương

	85
	Tràng Đà
	Thị xã Tuyên Quang

	86
	Hưng Thành
	Thị xã Tuyên Quang

	87
	Phan Thiết
	Thị xã Tuyên Quang

	88
	Minh Xuân
	Thị xã Tuyên Quang

	89
	Ỷ La
	Thị xã Tuyên Quang

	90
	Nông Tiến
	Thị xã Tuyên Quang

	91
	Tân Quang
	Thị xã Tuyên Quang

	92
	An Tường
	Thị xã Tuyên Quang

	93
	Lưỡng Vượng
	Thị xã Tuyên Quang

	94
	Đội Cấn
	Thị xã Tuyên Quang
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